
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,366.80 1.17% -8.78%
VN30 1,417.31 1.17% -7.71%
HNX 365.83 1.56% -22.82%
UPCOM 104.31 1.58% -7.43%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 115.94
Tổng GTGD (tỷ) 21,479.41 33.88% -30.87%

INTRADAY VNINDEX 29/4/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 23,960 0.29% -7.24%
FUEMAV30 16,650 2.08% -7.96%
FUESSV30 18,780 5.45% -1.16%
FUESSV50 21,400 0.61% -6.55%
FUESSVFL 19,800 -1.05% -11.92%
FUEVFVND 28,850 1.58% 2.85%
FUEVN100 18,640 -0.21% -13.22%

VN30F2212 1,416.00 1.72%
VN30F2209 1,404.70 0.98%
VN30F2206 1,409.60 1.07%
VN30F2205 1,409.00 1.22%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,847.90 0.00% -6.75%
Shanghai 3,047.06 2.41% -16.28%
Kospi 2,695.05 1.03% -9.49%
Hang Seng 21,089.39 4.61% -9.87%
STI (Singapore) 3,356.90 0.65% 7.47%
SET (Thái Lan) 1,667.44 -0.02% 0.59%
Dầu thô ($/thùng) 106.49 1.58% 39.20%
Vàng ($/ounce) 1,917.00 0.71% 5.28%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.37% -3 56
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.34% -4 133
TPCP - 10 năm 2.97% -3 97
USD/VND 23,178 0.37% 1.04%
EUR/VND 24,692 -0.76% -6.71%
CNY/VND 3,554 0.54% -2.84%
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ETF & PHÁI SINH
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Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch
ngày 29/4. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 4,61%, dẫn đầu đà tăng
của các thị trường chứng khoán chính trong khu vực. Tại Trung Quốc, chỉ
số Shanghai Composite tăng 2,41%.Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,03%.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ hôm nay. 

Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước, 
cao hơn mức tăng 0.89% của 4 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức 
tăng của 4 tháng đầu năm 2017-2020; lạm phát cơ bản tăng 0.97%. Trong 
mức tăng 0.18% của CPI tháng 4/2022 so với tháng trước có 8 nhóm hàng 
hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Ngày thực hiện

Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 116 tỷ đồng trong phiên giao dịch cuối 
tháng 4. NLG được khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất với 158 tỷ 
đồng. Tiếp sau đó, VCB cũng được mua ròng 147 tỷ đồng. Trong khi đó, 
VHM bị bán ròng mạnh nhất với 186 tỷ đồng. GEX và VIC đều bị bán ròng 
trên 40 tỷ đồng.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 80,900    -0.74% -1.58% 2,227,400       2,504,900        
BID 37,250    1.50% -3.25% 2,392,400       2,809,500        
CTG 27,750    -1.60% -5.61% 9,519,100       9,938,400        
TCB 44,000    4.02% -0.23% 14,401,900     14,254,400      
VPB 36,700    0.55% -0.27% 24,009,900     28,442,900      
MBB 29,800    1.19% -0.67% 15,227,000     13,430,900      
HDB 25,300    0.40% 0.60% 4,446,800       3,966,200        
TPB 33,600    0.00% -4.55% 5,477,700       4,995,000        
STB 27,700    0.00% -3.82% 16,891,100     19,619,200      
ACB 32,700    5.48% 1.24% 7,586,000       7,945,900        
NVL 82,000    0.37% 1.23% 4,342,200       5,560,900        
KDH 47,900    1.91% -2.24% 2,817,100       4,953,300        
PDR 62,100    0.16% -4.31% 2,505,500       2,628,600        
GAS 106,000  -1.58% -5.61% 1,024,900       1,225,000        
POW 13,150    2.73% -1.50% 25,078,400     24,019,900      
PLX 48,000    0.42% -4.19% 1,568,900       1,644,600        
VIC 80,000    2.70% 2.96% 3,335,000       3,457,800        
VHM 65,000    0.78% 0.46% 9,504,600       9,589,000        
VRE 30,900    3.52% 0.00% 6,856,600       6,143,900        
VNM 74,200    -0.13% -2.24% 2,644,500       3,236,200        
MSN 116,000  -0.43% -5.92% 1,662,200       1,853,100        
SAB 162,100  -1.76% -4.82% 319,300          421,500           
BVH 129,900  0.70% -6.01% 777,200          665,400           
VJC 129,900  0.70% -6.01% 777,200          665,400           
FPT 105,000  -0.47% -5.49% 8,257,500       6,411,600        
MWG 149,200  2.90% -4.24% 3,284,100       3,291,900        
PNJ 108,000  1.69% -6.09% 857,100          1,121,500        
GVR 28,850    0.35% -2.20% 3,565,300       2,800,700        
SSI 33,550    0.15% -6.93% 16,135,000     17,950,500      
HPG 43,300    0.46% -1.14% 22,924,400     22,163,200      
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Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent tiến 2.2% lên 
107.59 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 3.3% lên 105.36 USD/thùng.

VHM: Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.923 tỷ đồng, đến từ việc bàn 
giao bất động sản để ở tại ba đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes 
Smart City và Vinhomes Grand Park.
MSN: Masan Group đặt mục tiêu mở 30.000 cửa hàng Mini Mall trên toàn 
quốc cho đến 2025, gồm 10.000 điểm bán offline và 20.000 điểm bán 
nhượng quyền.
GVR: vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lãi ròng tăng 29% lên 
1.055,1 tỷ đồng. Doanh thu thuần đi ngang ở mức 4.893,5 tỷ đồng, trong đó 
doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su đóng góp 61,2%, tương đương 
2.995,4 tỷ đồng. Giá vốn ở mức 3.423,3 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với 
cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 5,3%, lên 1.470,2 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 
28,8% lên 30%.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

PDR: tổng quỹ đất hiện tại lên 5.804 ha, có thể đáp ứng phát triển trong 5 - 
10 năm tới. Năm 2021 là năm Phát Đạt ghi nhận sự bùng nổ về quỹ đất, gấp 
13 lần năm trước.

CTG: lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.822 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng 
kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập lãi thuần của ngân hàng 
giảm 5%, còn gần 10.146 tỷ đồng, cùng với đó trích lập dự phòng rủi ro tín 
dụng gấp 3,3 lần cùng kỳ, lên gần 4.427 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, tổng tài 
sản của ngân hàng đạt 1.663 tỷ đồng, tăng  gần 9% so với đầu năm 2022. Dư 
nợ cho vay khách hàng tăng 8,7%, đạt hơn 1.220 tỷ đồng và tiền gửi khách 
hàng tăng 4,4%, đạt hơn 1.221 tỷ đồng.

Nội dung

Bốn tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD

Các nhà phân phối khí đốt ở châu Âu đang chuẩn bị mở tài khoản đồng ruble

Lần đầu tiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 15.000

Kinh tế Pháp quý I không tăng trưởng

GDP Mỹ bất ngờ giảm 1.4% trong quý 1/2022

CPI 4 tháng đầu năm 2022 tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước
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